Tiêu chí 3.3: Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học.

1. Mô tả:
Giáo trình, tài liệu tham khảo, đề cương bài giảng, bài giảng có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Chính vì vậy trong nhiều năm qua trường đã chú trọng đến việc biên soạn và mua sắm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và học tập các học phần.

Thư viện của trường đảm bảo đủ các chủng loại giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành đào tạo trong trường, phục vụ công tác NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên. Số đầu sách hàng năm tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy – học, nghiên cứu của cán bộ giảng viên và sinh viên, học sinh

Số đầu sách đến năm 2015 là 5.468 với số lượng 23.468 quyển sách, trong đó có 1.826 đầu sách kỹ thuật tiếng Việt với 10.741 quyển sách.
Tất cả các học phần môn học có trong chương trình đào tạo của Nhà trường khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại bộ môn thuộc khoa, khoa chuyên môn và tại phòng Đào tạo [H14.03.03.02]. Đề cương chi tiết của các học phần môn học được giáo viên giảng dạy cung cấp cho HSSV ngay trong buổi đầu tiên HSSV học các học phần đó.

Cùng với việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành học, trường còn tập trung chỉ đạo giảng viên xây dựng các bài giảng và dành nguồn kinh phí để chi cho công tác viết giáo trình. Trong bài giảng, giáo trình đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình và kế hoạch giảng dạy. Các bài giảng đều bám sát nội dung của đề cương chi tiết môn học, được tập thể bộ môn biên soạn, được khoa, tổ bộ môn duyệt và đưa vào lưu hành nội bộ, sử dụng chung cho tất cả giáo viên của bộ môn trong khoa. Khi khoa đề nghị về việc đăng ký biên soạn giáo trình cho hệ CĐKT với trường [H14.03.03.01], Ban sửa chữa và biên tập tổng thể cấp trường, các chương trình môn học để đào tạo các ngành, bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp của trường xem xét, kiểm tra để thống nhất biểu mẫu chung toàn trường, sau đó được Hội đồng KH&ĐT trường nghiệm thu để đưa vào lưu hành trong giảng dạy và học tập [H14.03.03.01], [H14.03.03.03].

2. Điểm mạnh:
Tất cả các học phần, môn học đều có đủ đề cương chi tiết, đây là căn cứ để giáo viên giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung của học phần.

Các học phần môn học đều có bài giảng được dùng chung cho các giáo viên của bộ môn, có các tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của các học phần.

Trường có đủ các chủng loại sách, phong phú về số lượng đáp ứng cơ bản yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học tập, NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên, đáp ứng mục tiêu đào tạo.

Trường có mạng Internet trang bị cho tất cả các phòng khoa, tổ nên cán bộ giảng viên có thể truy cập tìm kiếm, khai thác các thông tin, tài liệu phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập nâng cao trình độ.

3. Tồn tại:
Có một số tài liệu tham khảo được liệt kê trong chương trình đào tạo được xuất bản đã lâu và không được tái bản nên không thể có trong danh mục sách của thư viện Trường.
Các giáo trình đã được nghiệm thu đã được bổ sung cho Thư viện trường để phục vụ bạn đọc.

Chưa có phần mềm thư viện điện tử để xây dựng và phục vụ giáo trình điện tử.

Chưa tổ chức phỏng vấn giảng viên, sinh viên về bài giảng, giáo trình.
Cá biệt ở một vài chuyên ngành, một số môn học, học phần mới được bổ sung chưa có giáo trình nội bộ do thiếu nhân lực tổ chức biên soạn. Chất lượng của giáo trình chưa đ ồng đều, chưa thích ứng với cách dạy mới, chưa thật thuận tiện cho người học khi sử dụng để làm tài liệu học tập. 

4. Kế hoạch hành động:
Từ năm 2015 – 2016 triển khai rộng rãi việc biên soạn giáo trình cho từng học phần môn học trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức mới để cung cấp cho HSSV. Phấn đấu đến năm học 2016–2017 100% các học phần đều có giáo trình.
         Bổ sung kinh phí hàng năm để mua bổ sung sách và các tài liệu tham khảo.

        Dành nguồn kinh phí để chi cho công tác biên soạn giáo trình điện tử.
         Từ năm 2010 – 2011 bổ sung các giáo trình đã được nghiệm thu cho Thư viện trường.
Đẩy nhanh tiến độ biên soạn giáo trình dùng cho giảng dạy của trường để có đủ số lượng đầu giáo trình tự biên cần thiết. Mạnh dạn áp dụng cơ chế đặt hàng để biên soạn giáo trình. Tổ chức rà soát, đánh giá lại hệ thống giáo trình, tài liệu của trường. - 55 - Tổ chức biên soạn lại hệ thống giáo trình, tài liệu của nhà trường cho phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ và thực tiễn. 

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 3.4: Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và của nghành.

1. Mô tả:
Sau mỗi học kỳ, khoa tổ chức thu thập ý kiến phản hồi từ các tổ chuyên môn về chương trình đào tạo, các khoa chuyên môn căn cứ vào thực tế giảng dạy, định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo, trong đó gồm 2 nội dung chính là kế hoạch đào tạo và chương trình chi tiết môn học, học phần. Những vấn đề bất cập, chưa phù hợp đã được các giảng viên và các đơn vị có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thông qua hội đồng nghiệm thu các chương trình chỉnh sửa của trường và các chương trình đã chỉnh sửa được đưa vào sử dụng. Việc rà soát, bổ sung và điều chỉnh các chương trình đào tạo được các Trưởng bộ môn, Trưởng khoa cùng với sự tham gia của Hội đồng KH&ĐT Nhà trường tiến hành định kỳ [H15.03.04.02, H15.03.04.03]. Ngoài việc điều chỉnh các chương trình đào tạo cho phù hợp với các văn bản mới do Bộ GD&ĐT ban hành; việc rà soát, bổ sung còn được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế của ngưòi học và dựa trên điều kiện CSVC hiện có và năng lực thực sự của đội ngũ giáo viên.

Một cơ sở quan trọng được nhà trường sử dụng để điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo của trường là các phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp và phiếu đánh giá thu thập thông tin học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp [H15.03.04.06].
Trường đã mời các doanh nghiệp đến trường để hội thảo góp ý về nội dung, chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng
          Trong 5 năm qua nhà trường đã hợp tác gắn kết với hơn 500 doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên đến thực tập tốt nghiệp và làm việc sau khi tốt nghiệp. Các doanh nghiệp đã chú trọng rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và tay nghề cho học sinh sinh viên của trường để sau khi tốt nghiệp các em đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, góp phần nâng cao về số lượng và chất lượng cho đội ngũ lao động kỹ thuật của Thành phố. TC3.4
         Sự cạnh tranh chất lượng đào tạo của các trường ngày càng gay gắt, vì vậy cần phải đổi mới mục tiêu, chương trình và phương pháp giảng dạy để học sinh, sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của doanh nghiệp, cả về chuyên môn, đạo đức và kỹ năng làm việc. TC3
Khi có các yêu cầu thay đổi về chương trình đào tạo từ giáo viên và nhà tuyển dụng, các khoa đề nghị Hội đồng KH&ĐT Nhà trường bổ sung [H15.03.04.05], điều chỉnh một số học phần mới cũng như cắt bỏ một số học phần không còn phù hợp.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Các chương trình đào tạo được công khai điều chỉnh, cập nhật thường xuyên và hàng năm có thực hiện bổ sung trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, và ý kiến đóng góp của giảng viên, của HSSV.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Chưa duy trì thường xuyên điều tra thăm dò các nhà tuyển dụng lao động và ý kiến phản hồi từ người học về chương trình đào tạo để nắm bắt, điều chỉnh kịp thời các nội dung đào tạo.

Chưa có sự tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới.

Một số học phần trong chương trình đào tạo còn chưa linh hoạt, mềm dẻo, nặng về lý thuyết.

Một số khoa chưa tổ chức được các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình chi tiết của đơn vị.
4. Kế hoạch hành động:
Nhà trường tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, theo hướng hiện đại và hội nhập trên cơ sở các ý kiến phản hồi của các nhà tuyển dụng, tham khảo các chương trình đào tạo của các trường Cao đẳng, Đại học trong nước và quốc tế có quan hệ hợp tác.
Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của doanh nghiệp về chương trình đào tạo ít nhất 1 lần/1-2 năm; Xây dựng mối quan hệ gắn bó với các công ty, xí nghiệp để đưa học sinh sinh viên đi thực tập và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường; TC3.4
         Đổi mới toàn diện, căn bản chương trình, nội dung TC3 và phương pháp đào tạo TC4 theo hướng hiện đại tiếp cận với trình độ các trường đại học, cao đẳng có uy tín trong nước và khu vực, tiến tới hoàn thiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở tất cả các bậc đào tạo và các chương trình đào tạo của Trường.

100% chương trình được cập nhật, bổ sung kiến thức mới hàng năm; TC3.4
Phân kỳ mức đầu tư về phát triển công tác đào tạo và dự án nâng cao chất lượng đào tạo: TC3 TC4








 Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	Kinh phí 
	3,65
	0,4
	0,55
	0,55
	0,55
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý đi đôi với đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, xác định những ngành nghề mũi nhọn là thế mạnh của trường, coi trọng hiệu quả của các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. TC3
Tăng cường hợp tác với các trường cao đẳng trong và ngoài nước, trao đổi nhân lực và kinh nghiệm trong quản lý tài chính, đào tạo và nghiên cứu khoa học. TC3 TC4
Khảo sát và thăm dò ý kiến các doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để có những quyết định hợp lý trong việc điều chỉnh chương trình đào tạo
         Xuất phát từ sứ mạng và mục tiêu của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, căn cứ vào kết quả đánh giá các cơ hội thách thức và điểm mạnh, yếu của trường, chiến lược được hình thành theo hướng kết hợp các năng lực sẵn có của trường, khai thác các cơ hội, phấn đấu vượt qua các thách thức, phát huy các điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu. Giai đoạn từ năm 2013 đến 2018, tập trung phát triển ba ngành mũi nhọn là Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử để khẳng định thương hiệu của trường. Giai đoạn sau năm 2018, tiếp tục phát triển thêm ngành mũi nhọn là Công nghệ thông tin và ngành khác, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp thành phố. TC3
Từ năm học 2010 – 2011 trở đi, Trường sẽ có kế hoạch định kỳ tổ chức các đợt khảo sát, thăm dò ý kiến về các chương trình đào tạo từ các giảng viên, người học, các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và tìm kiếm, tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện, bổ sung chương trình đào tạo của Nhà trường.

Đưa các chương trình đào tạo các bậc đào tạo, các ngành đào tạo lên Website của trường phục vụ cho cập nhật thông tin của các giảng viên và sinh viên.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 3.5: Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác.

1. Mô tả:
Với đặc điểm là một trường cao đẳng, các ngành đào tạo của trường đều có sự liên quan với các ngành giữa các bậc đào tạo. Chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo hướng đảm bảo liên thông giữa trình độ trung cấp với cao đẳng, giữa trình độ cao đẳng với đại học. Hiện nay, trường có 6 chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đã được được Bộ GDĐT phê duyệt cho phép tuyển sinh và đào tạo bao gồm các ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khi, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính. Từng thời điểm, nhà trường đều thực hiện sơ, tổng kết về công tác đào tạo liên thông để đánh giá mức độ hiệu quả và đề ra biện pháp cải tiến thích hợp [H16.03.05.06].
Chương trình đào tạo cho cao đẳng của trường có sự tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học có đào tạo khối ngành công nghệ kỹ thuật như Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM... để các chương trình đào tạo cho các nghành đào tạo tại trường đảm bảo tính liên thông lên đại học cùng chuyên nghành.

Hàng năm, các trường đại học đều có thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông gởi cho trường để từ đó nhà trường phổ biến cho sinh viên đăng ký dự thi.

Kế hoạch triển khai đào tạo liên thông tại trường từ trung cấp lên cao đẳng đều được phổ biến rộng rãi cho giáo viên, SVHS, phụ huynh được biết để thực hiện [H16.03.05.04] và được công bố trên Website toàn trường theo địa chỉ www.lytc.edu.vn.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Chương trình đào tạo của Nhà trường đã đáp ứng được yêu cầu liên thông cùng chuyên nghành ở trình độ cao hơn: trung cấp liên thông lên cao đẳng, cao đẳng liên thông lên đại học.

Trường đã xây dựng chương trình và tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp TCCN tại Trường và học sinh tốt nghiệp của các trường khác có cùng chuyên nghành đào tạo. Trường đã có kinh nghiệm đào tạo liên thông và đã tạo được nguồn nhân lực đáp ứng cho các ngành công nghiệp địa phương và trong khu vực.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Tính liên thông ngang giữa các ngành ở một bậc học trong Trường còn hạn chế, chương trình liên thông chưa được đánh giá, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

Trường chưa có văn bản ký kết hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với các trường bạn.
Website của trường chưa công bố văn bản quy định về liên thông giữa các trình độ, các phương thức tổ chức đào tạo và giữa các trường.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
– Từ năm học 2010–2011, các khoa chuyên ngành cần thu thập ý kiến đóng góp, đề nghị của giáo viên, HSSV, các trường đại học liên thông… nhằm đánh giá, rút ưu khuyết điểm để điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp, đảm bảo tính liên thông giữa các bậc của cùng chuyên nghành và giữa các ngành trong một bậc học
        Hoàn thiện chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ và các chương trình đào tạo liên thông theo các bậc học, xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao. TC3.5
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 3.6: Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.

1. Mô tả:
Năm 2005, ngay sau khi Trường được nâng cấp lên cao đẳng, được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ đào tạo các nghành bậc cao đẳng, trường đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình đã biên soạn. Qua từng học kỳ, thông qua các kỳ thi kết thúc học phần, nhà trường đã sơ, tổng kết để đánh giá chương trình đào tạo các nghành của Trường và đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn kế tiếp [H02.01.02.07; H07.02.05.04; H08.02.06.05]. Song song đó, Ban Giám Hiệu đã tổ chức các cuộc họp giữa Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo và các Trưởng khoa về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ GD–ĐT và theo điều tra khảo sát tại các cơ quan, xí nghiệp và các chương trình khối nghành kỹ thuật [H17.03.06.01; H15.03.04.06; H15.03:04.07; H13.03.02.05]. Qua kết quả điều tra khảo sát, những vấn đề trong chương trình giáo dục được đánh giá tốt: Mục tiêu đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của xã hội và các doanh nghiệp sử dụng lao động; các môn học trong chương trình giáo dục đạt được các yêu cầu về chuyên môn sâu, kiến thức rộng. Đến nay, Nhà trường đã hoàn thành chương trình đào tạo cho bậc CĐ, LTCĐ, TCCN cho các nghành theo khung chương trình đào tạo mới được Bộ GD&ĐT ban hành.
Hàng tháng, từng khoa chuyên môn đều tổ chức họp khoa để đánh giá kết quả hoạt động giáo dục trong đơn vị và cùng nhau thảo luận, đóng góp để đưa ra các cải tiến căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị mình [H17.03.06.03]. Việc đánh giá chương trình giáo dục tại khoa chủ yếu tập trung vào kế hoạch đào tạo và chương trình chi tiết môn học, học phần. Những vấn đề bất cập, chưa phù hợp đã được các giảng viên và các tổ bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thông qua hội đồng nghiệm thu các chương trình chỉnh sửa của trường và các chương trình đã chỉnh sửa được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, các khoa còn tổ chức các báo cáo chuyên đề để phổ biến rộng rãi các thành tựu, công nghệ mới áp dụng trong giảng dạy cho toàn bộ giảng viên trong đơn vị nhằm mục tiêu cải tiến chất lượng ngày càng tốt hơn.
Hiện nay trường đang tiến hành nghiên cứu chuyển đổi chương trình đào tạo từ niên chế sang đào tạo tín chỉ cho các nghành đào tạo.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Hằng năm Nhà trường đều giao cho các khoa chủ động đánh giá để điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu xã hội và các nhà tuyển dụng.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Chưa tổ chức đánh giá chương trình đào tạo một cách rộng rãi để từ đó chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Từ năm học 2010 – 2011, Trường sẽ lập kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo theo định kỳ 3 năm/1 lần (sau khi hoàn thành một khóa đào tạo), trong đó chú trọng việc tìm hiểu nhu cầu của thị trường lao động để bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo cho hoàn chỉnh, phù hợp với thực tiễn.

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận: Chương trình đào tạo là cơ sở để đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo. Chương trình không tốt thì chất lượng đào tạo cũng không đảm bảo. Vì vậy Ban Giám Hiệu trường luôn luôn quan tâm và chỉ đạo các phòng chức năng và các khoa khoa chuyên môn xây dựng các chương trình đào tạo vừa trên cơ sở chương trình khung của Bộ GDĐT, vừa phải có tính đặc trưng riêng của trường. Nhìn chung chương trình đào tạo của trường luôn được quan tâm hiệu chỉnh nên chất lượng đào tạo của trường luôn luôn được đảm bảo, thương hiệu của trường luôn được giữ vững.
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